
Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Học hàm,         

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Vũ Thế Anh 15/9/1990 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Yên, 

tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Ngọc Yên Ngoài, 

xã Tân Yên, tỉnh Bắc 

Ninh

12/12 

phổ 

thông

Cao đẳng, 

Âm nhạc
Không Sơ cấp Không

Người hoạt động không chuyên 

trách thôn, Phó Bí thư chi bộ,  

Trưởng thôn Ngọc Yên Ngoài

Thôn Ngọc Yên Ngoài, 

xã Tân Yên, tỉnh Bắc 

Ninh

04/6/2014 Không

2 Hoàng Dũng 17/10/1976 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Yên, 

tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Cầu Tẩy, xã Tân 

Yên, tỉnh Bắc Ninh

12/12 

phổ 

thông

Đại học, Kinh 

tế; Đại học, 

Luật

Thạc sĩ, 

Quản trị 

kinh doanh

Cao cấp
Anh, trình 

độ C

Cán bộ, Phó Bí thư thường trực 

Đảng ủy xã Tân Yên

 Đảng ủy xã Tân Yên, 

tỉnh Bắc Ninh
06/9/2004 Không

3 Giáp Thị Hiền 13/3/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Đa 

Mai, tỉnh 

Bắc Ninh

TDP Đông La, Phường 

Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh

12/12 

phổ 

thông

Đại học, Tâm 

lý giáo dục
Không

Trung 

cấp

Anh, trình 

độ B1

Cán bộ, ĐUV, Phó chủ tịch UB 

MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân 

Yên

UB MTTQ Việt Nam 

xã Tân Yên
01/11/2011 Không

4 Dương Văn Hoan 15/5/1972 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Ngọc 

Thiện, tỉnh 

Bắc Ninh

Số nhà 88, thôn Ngô 

Xá, xã Tân Yên, tỉnh 

Bắc Ninh

12/12 

phổ 

thông

Đại học, 

Nhãn khoa
Không

Trung 

cấp

 Anh,  

trình độ 

B1

Viên chức Y tế, Bí thư chi bộ, Giám 

đốc trạm Y tế Tân Yên

Trạm Y tế Tân Yên, xã 

Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh
03/4/2001 Không

5 Nguyễn Duy Kiên 02/8/1992 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Yên, 

tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Đồng Lời, xã Tân 

Yên, tỉnh Bắc Ninh

12/12 

phổ 

thông

Không Không Không Không

 Người trực tiếp tham gia hoạt động 

ở thôn, Bí thư chi đoàn thanh niên 

thôn Đồng Lời

Thôn Đồng Lời, xã Tân 

Yên, tỉnh Bắc Ninh
Không Không

6 Đồng Duy Long 07/4/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tiên Lục, 

tỉnh Bắc 

Ninh

Số nhà 14, ngõ 137, 

ngách 34, hẻm 1, 

đường Hùng Vương, tổ 

dân phố Huyền Quang, 

phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh

12/12 

phổ 

thông

Đại học, 

QLHC về 

TTXH

Không Cao cấp
 Anh, trình 

độ B1

Cán bộ Công an nhân dân, Ủy viên 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng 

Công an xã Tân Yên

Công an xã Tân Yên, 

tỉnh Bắc Ninh
03/6/2003 Không

7 Hoàng Thị Sáng 01/'01/1966 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Ngọc 

Thiện, tỉnh 

Bắc Ninh

Thôn Ngọc Yên Trong, 

xã Tân Yên, tỉnh Bắc 

Ninh

8/10 phổ 

thông
Không Không Không Không

Người trực tiếp tham gia hoạt động 

ở thôn, Chi hội trưởng chi hội Phụ 

nữ, Nhân viên Y tế và Dân số thôn 

Ngọc Yên Trong

Thôn Ngọc Yên Trong, 

xã Tân Yên, tỉnh Bắc 

Ninh

Không Không

8 Nguyễn Thị Toan 08/10/1966 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Yên, 

tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Yên, xã Tân Yên, 

tỉnh Bắc Ninh

12/12 

phổ 

thông

Không Không Không Không

Người trực tiếp tham gia hoạt động 

ở thôn, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng 

Ban CTMT thôn Yên

Thôn Yên, xã Tân Yên, 

tỉnh Bắc Ninh
03/3/2004 Không

Tạ Quang Hải

CHỦ TỊCH

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN YÊN KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ TÂN YÊN

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị bầu cử số: 03

Gồm các thôn: Yên, Hà Am, Dinh Thẳm, Dinh Miễu, Xuân Tân 1, Xuân Tân 2, Đức Hiệu, Cầu Tẩy, Ngoài, Na Gu,  Nguộn A, Nguộn B, Trung Lương, Ngọc Yên Trong, Ngọc Yên Ngoài, Châu Nghè, Đồng Lời.

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới 

tính
Quê quán

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 05 đại biểu.

Quốc 

tịch

Ngày vào 

Đảng          

(nếu có)

(Theo Quyết định số 19/QĐ-UBBC ngày  24/02/2026 của Ủy ban bầu cử xã Tân Yên)

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người;

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Ghi chúNơi ở hiện nay Nghề nghiệp,  chức vụ Nơi công tác

 Trình độ 

1


